
1. Xung quanh trang trại (Vật trung gian, Xe, hàng hóa, Con người)

Lắp đặt hàng rào chắc chắn bên ngoài trang trại, phun đều thuốc 
xịt chống động vật hoang dã lên đường ranh giới chuồng nuôi.
* �Lắp đặt hàng rào kín có độ cao từ 1.5m trở lên bao xung quanh trang trại.

1

Nếu phát hiện thấy lợn rừng (hoặc xác, phân lợn rừng) xung 
quanh trang trại thì báo ngay lập tức với Bộ phận môi trường 
hoặc Bộ phận kiểm dịch.

3

Rắc vôi sống xung quanh trang trại với chiều rộng từ 50cm trở 
lên và khử trùng định kỳ đường vào trang trại.

2

Không mang các sản phẩm hoặc rơm rạ thu hoạch được từ khu 
vực (khu canh tác) phát hiện có lợn rừng vào bên trong trang trại.

4

Nên hạn chế hết mức việc để xe vận chuyển hàng chăn nuôi 
vào bên trong trang trại.
- �Dùng máy phun rửa áp suất cao để loại bỏ các chất hữu cơ như đất bám dưới bánh xe, 

gầm xe sau đó khử trùng xe, khử trùng ghế người lái bằng máy khử trùng đơn giản. 

6

Không mang các máy móc (máy kéo, máy cày) sử dụng ở bên 
ngoài trang trại vào bên trong trang trại.

5

Dọn dẹp sạch sẽ xung quanh trang trại, giặt và khử trùng quần 
áo bảo hộ, mũ, giày mỗi ngày 2~3 lần.
* �Thường xuyên thực hiện việc khử trùng môi trường có khả năng ô nhiễm xung 

quanh khu vực chăn nuôi (đống rác, vũng nước, bụi rậm…) để tránh sinh ruồi 
muỗi, nhổ bỏ cỏ dại.

7

Những người có liên quan đến trang trại không được lên núi và đi săn.
* �Không được đến những vùng có động vật hoang dã cư trú, vùng đầm lầy hoặc 

những vùng đất nông nghiệp có lợn rừng.

9

Không để người ngoài vào bên trong trang trại trừ trường hợp 
bất khả kháng như đi vào với mục đích điều trị y tế.
* Không cho thợ săn và nông dân đi vào bên trong trang trại.
* �Quản lý triệt để việc mở cửa ra vào trang trại, trừ lối vào trang trại chính,  chặn tất 

cả các lối ra vào khác.

8

BIỆN PHÁP CHỐNG DỊCH TẢ LỢN CHÂU 
PHI Ở CÁC TRANG TRẠI NUÔI LỢN

Mục đích của biện pháp chống dịch tại các trang trại nuôi lợn

➊ Virus gây bệnh tả lợn Châu Phi xâm nhập vào trang trại qua xe cộ, vật trung gian, hàng hóa, con người 
➋ �Các trang trại phải tự cảnh giác cao với tinh thần “Trang trại của mình là do mình giữ lấy” và phải thực hiện 

các biện pháp ngăn ngừa sự lây lan của virus thông qua xe cộ, vật trung gian, hàng hóa và con người.

베트남어



3. Bên trong chuồng trại (Vật trung gian, Hàng hóa, Con người)

Dọn dẹp và khử trùng triệt để bên trong chuồng trại theo định kỳ.

1

Cách ly lợn hoặc gia súc mới nhập chuồng ở nơi được khử 
trùng và quan sát kỹ trước khi di chuyển đến chuồng khác.

3

Bịt kín các lỗ bên trong chuồng trại, lắp đặt lưới, bẫy côn trùng để 
ngăn chặn ruồi muỗi, côn trùng và chuột chạy vào trong chuồng trại.
- �Lắp đặt lưới ngăn côn trùng để ngăn không cho côn trùng, chim chóc vào trong qua 

đường quạt thông gió, cửa thông gió (cửa sổ).
* �Lắp đặt keo dính chuột, bẫy chuột, đèn bẫy côn trùng, sử dụng thuốc diệt côn trùng 

để diệt trừ chuột, ruồi, muỗi…

2

Làm sạch và khử trùng định kỳ các vật tiếp xúc trực tiếp với lợn 
(Ống tiêm, máy thụ tinh nhân tạo, ống nước…), không mang 
những vật này ra ngoài mà cất giữ tại tủ bảo quản đồ.

4

Lắp đặt phòng thay đồ ở cửa chuồng để có thể thay đồ bảo hộ 
và đeo ủng khi vào chuồng trại, khi vào chuồng thay đồ, ủng 
chuyên dụng và rửa tay sạch sẽ.

5

2. Bên trong trang trại (Vật trung gian, Xe, hàng hóa, Con người)

Duy trì vệ sinh sạch sẽ bên trong trang trại, dọn dẹp và khử 
trùng định kỳ phân chuồng, chỗ bảo quản thức ăn chăn nuôi 
(thùng chứa thức ăn), giá nâng khi xuất chuồng…

1

Không vứt xác gia súc, nhau thai lung tung hoặc vứt vào phân 
chuồng.
* �Xử lý phòng dịch an toàn như sử dụng thiết bị xử lý xác gia súc hoặc thuê doanh 

nghiệp.

3

Không được vứt bừa bãi các vật có thể trở thành đồ ăn cho 
chim thú hoang dã (thức ăn chăn nuôi, thức ăn thừa, vỏ 
trấu…)

2

Lắp đặt lưới mắt nhỏ ở các đường thoát nước, các rãnh bên 
trong trang trại, lắp đặt lưới mắt nhỏ, lưới ngăn gia cầm, chim 
ở các kho bảo quản thức ăn chăn nuôi, bảo quản vỏ trấu…

4

Rửa sạch và khử trùng các máy móc như máy xúc tuyết sử 
dụng bên trong trang trại sau đó để vào kho chứa đồ.
* Sử dụng đèn UV để khử trùng và diệt khuẩn khi bảo quản.

6

Cấm không được thả rông động vật (chó, mèo) ở bên trong 
trang trại, phải xích lại ở những địa điểm được chỉ định bên 
trong trang trại.
* �Quản lý chặt chẽ việc mở cửa ra vào và tránh không đi ra ngoài trang trại.

5

Lắp đặt thiết bị khử trùng cho người và thảm khử trùng ở cửa 
ra vào trang trại, khử trùng triệt để ngươi ra vào trang trại và ghi 
chép lại.

Lắp đặt phòng chống dịch ở lối vào trang trại để khử trùng triệt 
để cho người ra vào trang trại.
* �Người ra vào phải tắm rửa và thay đồ bảo hộ (ủng) đã được khử trùng rồi mới được 

vào làm việc trong trang trại.
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